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6.87.07.05.003/09/2001AnNguyễn Khánh03071910011

9.210.08.010.002/12/2001AnhĐặng Hoàng03071910022

5.85.07.05.009/02/2001AnhHồ Thái Tuấn03071910033

5.04.06.06.007/06/2001AnhPhạm Vũ Tuấn03071910044

6.86.07.010.025/09/2001BảoTrương Hoài03071910055

6.87.07.05.031/08/2001BắcĐào Khả03071910066

6.86.08.06.004/01/2001BửuTrương Hoàng03071910077

5.95.07.06.009/07/2001ChíTrần Tô Minh03071910088

7.77.08.010.013/03/2001ChoNguyễn Hữu03071910099

6.66.08.04.016/02/2001CườngNguyễn Hoàng030719101010

6.35.08.06.012/12/2001DanhNguyễn Thành030719101111

7.37.07.010.001/01/2001DiệmPhạm Đình030719101212

2.40.05.04.004/11/2001DuyĐỗ Thanh030719101313

5.95.07.06.002/02/2001DuyNguyễn Khánh030719101414

8.79.08.010.004/06/2001DuyNguyễn Minh030719101515

7.09.04.09.022/06/2000DuyNguyễn Văn Thanh030719101616

5.95.07.06.006/09/2001DuyTrần Thanh030719101717

6.86.07.010.010/12/2001DuyVõ Đức030719101818

7.77.08.010.023/02/2001DươngHồng Nguyễn Tuấn030719101919

6.36.07.05.004/12/2001DươngNgô Bá030719102020

5.24.07.04.011/11/2001DươngNguyễn Tùng030719102121

8.28.08.010.010/02/2001ĐạtPhạm Tấn030719102222

1.60.03.04.029/11/2001ĐôngTrần Duy030719102423

7.26.08.010.018/09/2001ĐứcLê Minh030719102524

5.64.07.08.004/04/2001ĐứcNguyễn Minh030719102625

6.75.08.010.023/04/2001HàoHuỳnh Nhật030719102726

6.35.08.06.014/10/2000HảiLê Minh030719102827

6.25.08.05.022/09/2001HảoBùi Minh030719102928

6.86.07.010.026/05/2001HậuNguyễn Văn030719103029

8.28.08.010.021/02/2001HiếuLê Minh030719103130

5.34.07.05.010/05/2001HiếuVõ Minh030719103231

5.75.06.56.005/11/2000HiệpPhạm Văn030719103332

7.37.07.010.030/01/2001HọcNguyễn Đình030719103433
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7.77.08.010.008/10/2001HồiĐặng Văn030719103534

3.92.06.05.025/05/2001HuyĐoàn Ngọc030719103635

7.37.07.010.022/06/2001HuyNguyễn Hữu030719103736

6.35.07.010.015/06/2001HuyNguyễn Nhật030719103837

8.79.08.010.021/01/2001HuyTrần Quang030719103938

6.75.08.010.014/11/2001HuyVõ Quang030719104039

6.86.08.06.026/10/2001KhangLê Vĩ030719104140

6.35.07.010.002/08/2001KhangPhan Anh030719104241

8.28.08.010.017/11/2001KhangVõ Trần Tấn030719104342

7.77.08.010.014/06/2001KhánhNguyễn030719104443

6.36.07.05.005/01/2001KhiêmPhan Gia030719104544

8.39.07.010.009/05/2001KhoaPhan Minh030719104645

7.77.08.010.004/01/2001KhôiNguyễn Đình030719104746

7.77.08.010.014/08/2001KhôiNguyễn Văn030719104847

7.26.08.010.004/09/2001KỳPhạm Văn030719104948

6.76.08.05.009/01/2000LâmPhan Trần Thanh030719105049

8.39.07.010.014/11/2001LâmVõ Thái030719105150

7.77.08.010.008/02/2001LongBạch Phi030719105251

7.77.08.010.002/10/2001LongBùi Bá Thành030719105352

7.37.07.010.004/01/2001LongNguyễn Thành030719105453

7.77.08.010.031/03/2000LongTrần Trường030719105554

6.35.07.010.024/02/2001LộcNguyễn Thanh030719105755

7.37.07.010.012/08/2001LợiĐỗ Phạm030719105856

7.88.07.010.016/09/2001LuânNguyễn Đình030719105957

6.77.06.56.01/2/2001LuânNguyễn Phúc030719106058

6.97.06.010.001/02/2001LuậtBùi Gia030719106159

7.26.08.010.024/12/2001LưuDương Công030719106260

1.20.03.00.016/10/2001MinhGiang Nguyễn Quốc030719106361

8.29.08.05.030/7/2001NamLê Hoàng030719106462

6.35.07.010.017/02/2001NghĩaNguyễn Trung030719106663

6.35.07.010.018/09/2001NghịNguyễn Quỳnh Trung030719106764

5.75.07.04.012/07/2001NguyênNguyễn Phúc030719106965

7.38.07.05.004/06/2001NhânLưu Trần Trọng030719107066

6.26.06.56.017/03/2001NhânNguyễn Hoài030719107167

7.77.08.010.020/11/2000NiThạch Đa030719107268

6.35.07.010.001/05/2001PhátLê Vĩnh030719107369

7.27.08.05.018/11/2001PhátLương Thành030719107470

8.39.07.010.014/12/2001PhátTôn Chấn030719107571

7.37.07.010.018/05/2001PhátVõ Tấn030719107672

6.35.07.010.031/12/2001PhongNguyễn Hoàng030719107773
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5.04.05.58.020/03/2001PhongVũ Duy030719107874

6.15.06.510.011/07/2001PhúLa Huỳnh Quang030719107975

7.29.05.55.009/10/2001PhướcNguyễn Tấn030719108076

5.75.06.56.022/08/2001PhướcVũ Quang030719108177

5.75.06.08.013/09/2001QuangPhan Thanh030719108278

7.37.07.010.023/09/2001QuangTrần Nguyễn Minh030719108379

6.86.07.010.031/07/2001QuânPhan Huỳnh Thanh030719108480

5.95.06.58.029/9/2001SangTrịnh Ngọc030719108581

7.48.07.06.028/06/2001SơnPhan Minh030719108682

5.66.05.54.011/08/2000TàiĐỗ Minh030719108783

6.15.06.510.001/03/2001TàiNguyễn Văn030719108884

5.95.06.010.028/03/2001TâmNguyễn Hoàng030719108985

7.26.08.010.005/01/2001TânLê Nhật030719109086

4.73.06.08.005/01/2001TânNguyễn Duy030719109187

8.39.07.010.028/02/2001TânNguyễn Thanh030719109288

7.88.07.010.002/08/2001ThanhNguyễn Chí030719109389

7.27.07.09.020/11/2001ThếVũ Duy030719109490

7.37.07.010.012/11/2001ThiệnBùi Văn030719109591

6.56.07.07.005/12/2001ThiệnNguyễn Đức030719109692

8.18.08.09.029/04/2001ThịnhPhạm Nguyễn Đức030719109793

5.15.04.58.029/07/2001ThịnhTrần Quốc030719109894

5.24.06.08.004/11/2001ThủyNguyễn Văn030719109995

5.24.06.08.022/08/2001TiếnNguyễn Văn030719110096

6.86.07.010.018/07/2001TinhLê Hướng030719110197

4.03.04.57.06/4/2000TrìnhBùi Công030719110298

6.97.06.010.030/12/2001TríHuỳnh Hữu030719110399

6.87.07.05.001/01/2001TrọngTrang Thanh0307191104100

5.76.05.55.023/08/2001TrungĐỗ Minh0307191105101

6.87.07.05.030/09/2001TrườngHuỳnh Vũ Đại0307191107102

7.77.08.010.014/1/2001TrườngNguyễn Đông0307191108103

7.88.07.010.016/01/2001TrườngTrần Quốc0307191109104

7.17.06.510.007/03/2001TuấnChu Văn0307191110105

7.17.06.510.014/09/2001TuấnNguyễn Lâm Minh0307191111106

H.Ghép -
CÐCĐT16A7.37.07.010.021/05/97VũNguyễn Quang0307151112107

H.Ghép -
CÐCĐT17A5.25.05.55.017/07/1997SỹĐỗ Phú0307161073108

H.Ghép -
CÐCĐT17B5.24.06.08.020/12/1996AnhTrần Hoàng0307171101109

H.Ghép -
CÐCĐT18A6.26.06.56.012/04/1999ChươngLê Hoàng0307181006110

3(2.7%)3(2.7%)22(20%)35(31.8%)35(31.8%)11(10%)1(0.9%)110(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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GIÁO VIÊN BỘ MÔN

TRẦN THỊ NGỌC HẾT

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 14 tháng 01 năm 2020
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